
ĐIỀU CHỈNH DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG HỌC LỚP 4 TUỔI A 
Lĩnh vực phát triển

Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ
Tên chủ đề Nhánh Thể chất Khám phá Toán Thơ, Đồng

dao truyện Tạo hình Âm nhạc
TC 

KNXH
Gh
i
ch
ú

Nhánh 1: 
Ngày hội 
đến 
trường 
của bé

Tung, bắt 
bóng với 
người đối 

diện

Tìm hiểu lớp 
học của bé

Tạo hình: 
Tô màu bức 

tranh cô 
giáo và các 
bạn ( M)

Âm nhạc : 
KNCH: Em

lên bốn

Bé yêu cô 
giáo

Nhánh 2: 
Đồ dùng đồ 
chơi lớp bé

Đi thay đổi 
tốc độ theo 
hiệu lệnh

Tìm hiểu về 
đồ dùng đồ 
chơi lớp bé

Xếp tương 
ứng 1-1

Kể chuyện 
cho trẻ 
nghe: Vì 
sao bé bin 
nín khóc

Âm nhạc: 
Dạy 
KNVĐTN

Nhánh 3:
Bạn của bé

- TOÁN: -
Đếm đến 2 
nhận biết 

nhóm có 2 Đt 
nhận biết số 2

Thơ: Bạn 
mới

Truyện: 
Đôi bạn 

tốt

Nặn vòng 
tặng bạn

Âm nhạc : 
KNCH:
Tình bạn

TRƯỜNG 
MẦM NON- 

TẾT 
TRUNG 

THU

Nhánh 4: 
Bé vui tết 
trung thu

Trèo qua 
ghế dài 1,5x 

30cm

Tìm hiểu 
chiếc đèn 
lồng trung 

thu

Đếm đến 3 
nhận biết chữ 
số 3

Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ: 
Trăng sáng

TH : Làm 
đèn lồng 
trung thu

Tổng số 3 3 3 2 2 3 3 1
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20

Nhánh 1:
Cơ thể bé

Chạy chậm
60-80m

Tìm hiểu về 
các bộ phận 
trên cơ thể 

bé: Đầu, tay, 
chân

Sắp xếp theo 
quy tắc 1-1-1

Vẽ khuôn 
mặt cười

Âm nhạc : 
KNCH: tay 
thơm tay 

ngoan

Nhánh 2: 
Bé làm gì 
để lớn lên 
khỏe mạnh

Đi bước 
thường trên 
ghế thể dục

Bé ăn gì để
cao lớn

Xác định 
phía trên, 
phía dưới , 
phía trước , 
phía sau so 
với bản thân 

trẻ

Kể 
chuyện 
cho trẻ 
nghe 

chuyện: 
Gấu con bị 
sâu răng

Vẽ bạn trai
bạn gái

Nhánh 3: 
Đồ dùng 
của bé

- Tung bóng 
lên cao và 
bắt bóng 

bằng 2 tay

Tìm hiểu về 
đồ dùng của 
bé: Áo, quần, 

mũ, dép

Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ: 

kẹp tóc

TH: Bé làm 
kính mắt

Kỹ năng 
sử dụng 
kính đeo 

mắt

BẢN 
THÂN

Tổng số
15 3 3 2 1 1 3 1 1
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Lĩnh vực phát triển
Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ

Tên chủ đề Nhánh Thể chất Khám phá Toán Thơ, Đồng
dao truyện Tạo hình Âm nhạc

TC 
KNXH

Ghi
chú

Nhánh 1: 
Những 
người thân 
trong gia
đình

Tìm hiểu về 
những người 
thân trong 
gia đình

So sánh 
thêm bớt 

trong phạm 
vi 3

Đồng dao: 
Công cha 

như núi Thái 
Sơn

Đóng 
kịch: Nhổ 

củ cải

Mẹ yêu 
của bé

Nhánh 2: 
Ngôi nhà 
bé yêu

Bò bằng bàn 
tay và bàn 
chân giữa 2 
đường kẻ 
rộng 40cm, 
dài 3-4m

Dạy trẻ đọc 
thuộc bài thơ 
Em yêu nhà 

em

Truyện: 
Ngôi nhà 
cầu vồng

Vẽ người 
thân trong 
gia đình ( 

Mẫu )

Âm nhạc
: Dạy

KNCH:
Nhà của tôi

Nhánh 3: 
Đồ dùng 
trong gia 
đình

‘- Đập và bắt 
bóng tại chỗ

Tìm hiểu về 
đồ dùng 
trong gia 
đình( Bàn 
ghế ti vi

Tách gộp 
trong phạm 

vi 3

TH: Làm 
quạt cầu 

vồng

Dạy trẻ kỹ 
năng 

phòng 
chống 

điện giật

GIA ĐÌNH- 
NGÀY 
20/11

Nhánh 4: 
Ngày hội 

của cô 
20/11

Bật nhảy từ 
trên cao 

xuống (cao 
30-35cm)

Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ: 

Cô giáo của 
con

Kể chuyện 
cho trẻ 
nghe: Cô 
giáo hươu 
sao

Làm bưu 
thiếp tặng 

cô

Dạy 
KNVĐTN:
Cô giáo em

Tổng:20 3 2 2 3 3 3 2 2
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Nhánh 1: 
Một số 
con vật 

nuôi trong 
gia đình

 Đi bằng 
gót chân

Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ: 
Có chú gà 

con

Vẽ con vật 
nuôi trong 
gia đình

Dạy
KNCH Đàn
gà trong sân

Mèo con
đáng yêu

Nhánh 2: 
Một số 
con vật 

sống dưới 
nước

Ném xa
bằng 1 tay

Tìm hiểu 1 
số con vật 
sống dưới 
nước: Cá, 
tôm, cua

Dạy trẻ đo độ 
dài của 1 vật 
bằng 1 đơn vị 

đo

‘- Dạy trẻ 
đọc thuộc 

bài đồng dao 
Con cua mà 
có 2 càng

Xé dán đàn 
cá

ĐỘNG 
VẬT

Nhánh 3: 
Một số 
con vật 

sống trong 
rừng

Ném xa
bằng 2 tay

Tìm hiểu
con thỏ

Nhận biết, 
phân biệt 
Khối cầu 
khối trụ"

Kể chuyện 
cho trẻ 

nghe: Chú 
dê đen

Dạy
KNCH:

Chú thỏ con

Tổng số
15 3 2 2 2 1 2 2 1

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
13:1

2 2
3/1

0/2
025

bởi L
ương T

hị H
ương ( 

c0
bdtl_

huonglt 
) –

 T
rư

ờng m
ầm

 n
on B

ạch
 Đ

ằng



Lĩnh vực phát triển
Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ

Tên chủ đề Nhánh Thể chất Khám phá Toán Thơ, Đồng
dao truyện Tạo hình Âm nhạc

TC 
KNXH

Ghi
chú

Nhánh 1: 
Chú Bộ 
Đội

Bật tách 
chân, khép 

chân qua 5 ô

Đếm đến 4 
Nhận biết số 
lượng trong 
phạm vi 4. 

Nhận biết số 
4

Dạy trẻ đọc 
thuộc bài thơ 
chú giải 
phóng quân

Dạy 
KNVĐTN:
Chú bộ đội

Cháu yêu 
chú bộ đội

Nhánh 2; 
Bé vui đón 
noen

Chạy 15m 
liên tục theo 
hướng thẳng 

trong 10 
giây

Thơ: Đêm
noel

Kể chuyện 
cho trẻ 
nghe : 
Truyền 

thuyết về 
cây thông 

noel

TH: Làm 
cây thông 

noel

Dạy
KNCH:
Ông già

noel

Nhánh 3: 
Bác nông 
dân

Khám phá về 
hạt gạo và 
các món ăn 

từ gạo

Thơ: Người 
ta đi cấy lấy 

công

Kể chuyện 
cho trẻ 
nghe: Bác 
nông dân 
và con

Dạy
KNCH:

Anh nông 
dân

Cháu yêu 
bác nông 

dân

NGHỀ 
NGHIỆP

Nhánh 4: 
Bác thợ 
xây

Chuyền, bắt 
bóng qua 
đầu,qua 

chân

Tìm hiểu 
công việc 

của bác thợ 
xây

So sánh 
thêm bớt 

trong phạm 
vi 4

Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ: 
Bé làm bao 
nhiêu nghề

Làm bay
xây

Tổng số
20 3 2 2 4 2 2 3 2
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Nhánh 1: 
Cây xanh 
quanh bé

‘- Đi trên 
vạch kẻ 

thẳng trên 
sàn

Tách gộp 
trong phạm 

vi 4

Kể chuyện 
cho trẻ 

nghe: Bác 
sĩ của cây 

xanh

ÂN: Dạy
KNCH: Em

yêu cây
xanh

Em yêu 
cây xanh

Nhánh 2; 
Một số 
loại rau

Ném trúng 
đích thẳng 
đứng xa 

1,5m, cao, 
1,2m

Tìm hiểu cây 
rau bắp cải, 

su hào

Xác định 
phía trên, 
phía dưới , 
phía trước , 
phía sau so 
với ĐT khác

Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ ; 
Bắp cải xanh

Dạy trẻ kể 
lại chuyện 
Cây rau 

của thỏ út

THẾ GIỚI 
THỰC 

VẬT - BÉ 
VUI ĐÓN 

TẾT

Nhánh 3: 
Một số 
loại hoa

Nhảy lò cò
3m

Sắp xếp theo 
quy tắc ABB

Dạy trẻ đọc 
thơ diễn cảm 
Hoa đồng hồ

Dạy 
KNVĐTP
Màu hoa

Bé yêu
hoa đẹp
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Lĩnh vực phát triển
Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ

Tên chủ đề Nhánh Thể chất Khám phá Toán Thơ, Đồng
dao truyện Tạo hình Âm nhạc

TC 
KNXH

Ghi
chú

Nhánh 4: 
Một số 
loại quả bé 
thích

‘- Đi thay 
đổi hướng 
theo vật 

chuẩn (4-5 
điểm zic 

zắc)"

Tìm hiểu 1 
số loại quả: 
Qủa cam, 

quả xoài, quả 
chuối

Dạy trẻ đọc 
thơ :Ăn quả

Nặn các loại 
quả( Đề tài)

Rèn 
KNÂN:
Bắp cải 

xanh, màu 
hoa, em yêu 

cây xanh

Nhánh 5: 
Bé vui đón 
tết

Đi bước dồn 
ngang trên 
ghế thể dục

Nhận biết 
phân biệt 
hình tròn, 
hình tam 
giác, hình 

vuông

Kể chuyện 
cho trẻ 

nghe: Sự 
tích ngày 

tết

Trang trí 
bánh chưng 

xanh Ngày tết 
quê em

Tổng số
25 5 2 4 3 3 2 3 3

Nhánh 1: 
Giao 
thông 
đường 
thủy

Trườn theo
hướng thẳng

Tìm hiểu một 
số Phương 
tiện giao 

thông đường 
thuỷ tàu 

thuyền ca 
nô....)

Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ: 
Thuyền lá

TH: Làm bè 
nổi trên mặt 

nước

KNCH:
Em đi chơi 

thuyềnTÀI L
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Lĩnh vực phát triển
Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ

Tên chủ đề Nhánh Thể chất Khám phá Toán Thơ, Đồng
dao truyện Tạo hình Âm nhạc

TC 
KNXH

Ghi
chú

Nhánh 2; 
Ngày hội 
8/3

Thơ dán hoa
tặng mẹ

Truyện: 
Bông hoa 
cúc trắng

TH: Làm 
bưu thiếp 
tặng cô

Dạy kĩ năng 
vận động 
Ngày vui 

8/3

Ngày hội 
của bà và 

mẹ

Nhánh 3: 
Phương 
tiện GT 
đường bộ

Đi bước lùi Đếm đến 5 
nhận biết 

nhóm có 5 đt 
nhận biết chữ 

số 5

Dạy trẻ 
đọcthuộc bài 

thơ: Con 
đường của 

bé

Dạy
KNVTTTC
Đường em

đi

Cháu yêu 
chú cảnh 
sát giao 
thông

Nhánh 4: 
Phương 
tiện GT 
đường 
hàng 
không

Chạy thay 
đổi tốc độ 
theo hiệu 

lệnh

So sánh thêm 
bớt trong 

phạm vi 5 "

- Dạy trẻ 
kế chuyện 
sáng tạo 
với các 

ptgt đường 
không

Làm máy
bay

Dạy
KNCH:
Anh Phi
công ơi

Nhánh 5: 
Một số 
luật lệ giao 
thông

Nhận biết 
phân biệt 
hình tròn, 
hình tam 
giác, hình 
chữ nhật

Dạy trẻ đọc 
diễn cảm bài 
thơ; Bé và 

mẹ

Kể chuyện 
cho trẻ 
nghe: 

Kiến con 
thi an toàn 
giao thông

Rèn 
KNÂN: Em

đi chơi 
thuyền, 

Đường em 
đi , Em đi 
qua ngã tư
đường phố

Dạy kỹ 
năng đội 
mũ bảo 

hiểm
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Lĩnh vực phát triển
Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ

Tên chủ đề Nhánh Thể chất Khám phá Toán Thơ, Đồng
dao truyện Tạo hình Âm nhạc

TC 
KNXH

Ghi
chú

Tổng số
25 3 1 3 4 3 3 5 3

Nhánh 1: 
Tài 
nguyên 
nước

Ném trúng 
đích nằm 

ngang 
khoảng cách 

xa 2m

Sự kỳ diệu 
của nước

- Kể 
chuyện 
cho trẻ 

nghe : Hồ 
nước và 

mây

Vẽ ông 
mặt trời và 
những đám 
mây( Mẫu )

Dạy trẻ kĩ 
năng 

phòng 
tránh đuối 

nước

Nhánh 2: 
Lợi ích 
của nước

Bò chui qua
ống dài

Đo dung tích 
bằng một đơn 

vị đo

Kể 
chuyện 
cho trẻ 

nghe : Cô 
mây

Nặn theo
ý thích

Dạy 
KNVĐTN:
Cho tôi đi 
làm mưa

với

Nhánh 3: 
Một số 
hiện tượng 
tự nhiên

Đi bước dồn 
trước trên 

ghế thể dục

Nhận biết các 
buổi sáng, 
trưa, chiều, 

tối

Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ 
cầu vồng

Vẽ một số
httn bé thích

Dạy
KNCH: -
Cháu vẽ 

ông mặt trời

NƯỚC- 
MỘT SỐ 

HIỆN 
TƯỢNG 

TỰ NHIÊN 
VÀ MÙA 

HÈ

Nhánh 4; 
Mùa hè 
tuyệt vời

Bật qua vật 
cản 10cm

Tách gộp 
trong phạm 

vi 5

Dạy trẻ đọc 
diễn cảm 
thơ : Ông 
mặt trời

TH: Làm 
chong 
chóng

Dạy trẻ 
làm sinh 

tố hoa quả 
rầm sữa 

chua
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Lĩnh vực phát triển
Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ

Tên chủ đề Nhánh Thể chất Khám phá Toán Thơ, Đồng
dao truyện Tạo hình Âm nhạc

TC 
KNXH

Ghi
chú

Tổng số
20 4 1 3 2 2 4 2 2

Nhánh 1: 
Quê 
hương

Trèo lên, 
xuống 5 

gióng thang
So sánh sắp 
thứ tự chiều 
rộng của 3 
đối tượng

Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ : 
Ai dậy sớm

Kể chuyện 
cho trẻ 
nghe: 
Thánh 
Gióng

TH: Làm cờ 
Tổ Quốc

Nhánh 2: 
Bác Hồ 
Kính yêu

Bò trong 
đường zic 
zăc qua 5 
điểm, mỗi 
điểm cách 
nhau 2m

Dạy trẻ đọc 
bài thơ : 
Bác thăm 
các cháu

Kể chuyện 
Ai ngoan 
sẽ được 
thưởng

Dạy KNVĐ
múa - 
Đêm qua 

em mơ gặp 
bác hồ

‘- Bác hồ 
kính yêu

QUÊ 
HƯƠNG- 
BÁC HỒ- 
BÉ LÊN 
LỚP 5 
TUỔI

Nhánh 3: 
Bé lên lớp 
5 tuổi

Chạy thay 
đổi hướng 
theo vật 
chuẩn

Tìm hiểu lớp
5 tuổi

So sánh sự 
giống và 

khác nhau 
giữa các hình 
vuông, hình 

tam giác, 
hình tròn,

Nặn đồ 
dùng học 

tập

Lớp 5 tuổi 
thân yêuTÀI L
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Lĩnh vực phát triển
Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ

Tên chủ đề Nhánh Thể chất Khám phá Toán Thơ, Đồng
dao truyện Tạo hình Âm nhạc

TC 
KNXH

Ghi
chú

Nhánh 4:
Ôn tập

Ôn: Bò 
trong đường 
zic zăc qua 5 

điểm, mỗi 
điểm cách 
nhau 2m

Ôn: Dạy trẻ 
đọc bài thơ
: Bác thăm 
các cháu

Ôn: Kể 
chuyện 

Ai ngoan 
sẽ được 
thưởng

Ôn; KNVĐ
múa - 
Đêm qua 

em mơ gặp 
bác hồ

Ôn: Bác 
hồ kính 

yêu

Tổng số
15 3 1 2 2 2 2 1 2

Cộng tổng 
cả năm 175 30 17 23 23 19 24 22 17

BAN GIÁM HIỆU                                                                            NGƯỜI LẬP
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